
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 48 1002 SSD độ III + UBT nhỏ

1 2 50 ĐT U hạ vị 20cm

1 3 48 4004 UXTC 16 tuần

1 4 37 0040 NXTC 14 tuần

2 5 51 3002 UXTC 20 tuần

2 6 45 4004 UXTC  10cm

3 7 63 4014 U hạ vị 15cm

3 8 42 2022 UXTC 16 tuần/VMC

3 9 35 ĐT NXTC 12 tuần

5 10 50 2022 UXTC 12 tuần/VMC

5 11 46 0010 UXTC 14 tuần

5 12 48 ĐT UXTC 14 tuần

18 13 49 3003 UXTC 14 tuần

18 14 40 2022 UXTC 14 tuần

18 15 32 1011 NXTC 16 tuần/Thiếu máu

16 33 ĐT NXTC 14 tuần

6 17 49 2012 Sang thương 2 vú 

6 18 40 ĐT Sang thương vú (T)

6 19 37 0010 Sang thương 2 vú 

6 20 27 2002 Sang thương 2 vú 

16 21 0

1 1 68 4004 SSD độ III

1 2 41 1002 UXTC 14tuần/VMC

1 3 48 4004 UBT (P) 8cm/CIN 3 Q.HIẾU + THỤC TRANG + THỊ THỦY.SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

THU NGUYỆT+N.DIỄM+B.HƯƠNG.TT+MỸ HOA.SB 

DUYÊN + THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT

DIỄM TUYẾT+ HẬU GIANG.TT+NHẬT MINH.SB

KHOA KHGĐ + TUYẾN.SB + TRƯỜNG.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + DIỄM THÚY.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + DIỄM THÚY.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + DIỄM THÚY.SB

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

C.H.TRUNG + TR.LOAN + LAN.SB

MỸ Ý + CHƯƠNG + HƯƠNG.PNT

MỸ Ý + TR.THẢO + HƯƠNG.PNT

TR.THẢO + HƯƠNG.PNT + EBAN.SB

KHOA KHGĐ + TUYẾN.SB + TRƯỜNG.SB

KHOA KHGĐ + TRƯỜNG.SB + TUYẾN.SB 

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + THỐNG + YÊN     

THỐNG + YÊN + TÙNG.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƯỢNG + THÀNH.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƯỢNG + THÀNH.SB   

C.H.TRUNG + TR.LOAN + LAN.SB

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC  + UBT ngã ÂĐ  , SHÂ ( mổ khó)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Từ ngày 03/01/2011 đến ngày 09/01/2011 (Tuần2)

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN HỒNG LOAN

PHẠM THỊ SARI

BN SẢN A

TRẦN THỊ CỬU

SA PHI

ONG THỊ NGỌC THANH

NGUYỄN THỊ THANH

LÊ THỊ HƯƠNG THẢO

PHAN NGUYỄN ANH MINH

NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

TẠ THỊ MỸ HÀ

LƯƠNG THỊ HƯỜNG

NGUYỄN THỊ HÀ

ĐẶNG THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ LINH

LÊ THỊ HUỲNH MAI

LƯU THỊ TUYẾT VÂN

ĐỖ THỊ PHƯƠNG DUNG

HỌ VÀ TÊN

VÕ THỊ NGA

NGUYỄN Ý NHI

NGUYỄN THỊ KIM NHIỄM

LÊ THỊ AN

NGUYỄN THỊ BẠCH

NGUYỄN THỊ MỸ NHANH

12375

12266

12484

12415

12258

1154

1179

1173

1177

12396

11997

12397

12289

12109

12303

SHC

12302

12337

12292

12300

12379

12318

12326

12269

PM

Ngày: 04/01/2011 

Ngày: 05/01/2011 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 



1 4 38 2002 NXTC 14tuần/VMC

2 5 78 6006 UBT (P) 6cm

2 6 44 3003 SSD độ III

2 7 27 ĐT NXTC 13tuần

3 8 51 4004 UXTC 16 tuần/VMC

3 9 45 5005
UXTC 14 tuần

5 10 53 4032 UXTC 16tuần

5 11 50 9009 UXTC 14 tuần

5 12 45 2002 UXTC 14 tuần

18 13 72 4014 UBT 22cm

18 14 53 9018 UXTC 14 tuần

18 15 39 ĐT NXTC  13cm

16 43 0000 NXTC 14 tuần

17 38 ĐT NXTC 16 tuần

16 18 0

1 1 58 7017 SSD độ III

1 2 43 1011 UXTC 20 tuần

1 3 47 2012 UXTC 12 tuần/VMC

2 4 31 1011 U hạ vị 20cm

2 5 55 0000 UBT 2bên  10cm

3 6 56 4004 K NMTC gđ II

3 7 46 2002 UXTC 16 tuần

3 8 38 ĐT UXTC 14  tuần + UBT nhỏ

5 9 50 3003 UXTC 16 tuần/VMC

5 10 50 1001 UXTC (dưới  niêm) 12 tuần

5 11 46 5015 UXTC 14 tuần

18 12 60 9039 CTC dài

18 13 53 4004 UXTC 14 tuần

18 14 28 2012 NXTC 14 tuần

D.MINH + PHẠM HẢI + HÒA.SB     

D.MINH + PHẠM HẢI + HÒA.SB       

D.MINH + PHẠM HẢI + HÒA.SB     

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + N.DIỄM

N ĐIỆP1 + N.DIỄM + NHUNG.SB   

Q.THANH + HƯNG + HƯƠNG.PNT

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + TÌNH.SB

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + TÌNH.SB

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC .NT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

PHÒNG KHÁM PK +KIM CHÂU.SB+ CÚC.SB

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

HỒ PHƯỢNG + Đ.TRỌNG + PHƯƠNG.PNT

M.TUẤN.BM + H. PHƯƠNG + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + H. PHƯƠNG + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + H. PHƯƠNG + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC .NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC .NT

Q.HIẾU + THỤC TRANG + THỊ THỦY.SB

THÁI HÀ + PHAN NGA + ĐĂNG QUẾ.TT

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

HỒ HOA + ĐĂNG QUẾ.TT + HÓA.SB

HỒ PHƯỢNG + Đ.TRỌNG + PHƯƠNG.PNT

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Wertheim Meigs

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX + UBT, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

HOÀNG THỊ PHÚC

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ XA

TRẦN THỊ CHÂU

HUỲNH THỊ MINH THƠ

LÊ NGỌC DIỆP

TRẦN THỊ TRỪ

NGUYỄN THỊ BA

LÊ THỊ NGỌC YẾN

CAO HUỲNH YẾN PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ VÉN

TRẦN LỆ THU

TRẦN THỊ PHƯỢNG LOAN

BN SẢN A

CAO THỊ HUỆ

PHẠM NGỌC THANH THỦY

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ CẦN

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ TRÍ

HUỲNH THỊ TIẾN

LÊ THỊ CƯ

LÊ THỊ THANH TRANG

NGUYỄN THỊ NHỎ

TRẦN THỊ KIM TUYẾN

NGUYỄN THỊ LAN

PHAN THỊ HỒNG

TẠ THỊ THU THỦY

12317

12361

12498

12419

12366

12417

12497

12221B

11923B

12324

12314b

12305

12443

12413

12329

12549

12298

12319

12294

12437

12306

12347

12278

12077

12301

12323

12356

12351

Ngày: 06/01/2011 

Thứ: NĂM 



15 32 1001 NXTC 16 tuần

6 16 39 0000 Sang thương vú (P)

6 17 37 2002 Sang thương vú (P)

6 18 28 2002 Sang thương vú (T)

6 19 18 ĐT Sang thương vú (T)

16 20 0

16 21 0

1 1 71 5015 SSD độ III

1 2 33 2022 UBT(P) 12cm

1 3 35 1021 NXTC 8cm

1 4 46 2042 CIN 3

1 5 37 2012 NXTC 14 tuần

2 6 73 3003 Sa MC/ VMC

2 7 44 ĐT TD K BT,CĐPB: U đường tiêu hóa

2 8 40 2012 NXTC 14 tuần

3 9 50 ĐT UXTC 16 tuần

3 10 47 3003 UXTC 14tuần/VMC

5 11 50 1001 CIN 3

5 12 45 202 UXTC 16 tuần

5 13 41 2002 UXTC dưới niêm + UBT (T)  

18 14 53 2022 UXTC 14 tuần

18 15 47 2022 UXTC 14 tuần

18 16 43 0000 NXTC 14tuần/VMC TNTC

16 17 0

T.HÒA + TRINH + BÍCH PHƯƠNG.SB

T.HÒA + TRINH + BÍCH PHƯƠNG.SB

TH.LANBM + THI.NT + LINH.NT

TH.LANBM + THI.NT + LINH.NT

TH.LANBM + THI.NT + LINH.NT

KHOA KHGĐ + CHÂN.SB + HIỀN.SB

BÁ + H.THẮM + P.DUNG

BÁ + H.THẮM + P.DUNG     

H.THẮM + P.DUNG + CẨM HUỆ.SB

VŨ HẢI + KIỀU LOAN + THƠ.SB

VŨ HẢI + KIỀU LOAN + THƠ.SB

T.HÒA + TRINH + BÍCH PHƯƠNG.SB

B.CĐ TRƯỚC SANH+ QUỸ.SB + HÀ.SB (C,3)

THU THỦY + V.HÒA + NG.LAN.BM

THU THỦY + NG.LAN.BM + HẬU GIANG.TT

NG.LAN.BM + HỒNG HOA.SB + HỮU HUỆ.SB

PHÒNG KHÁM PK + TÂN.SB + THẢO.SB

PHÒNG KHÁM PK + THẢO.SB + TÂN.SB

DỰ BỊ     

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD( S,3)

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Ngày 30 tháng 12 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt
Cắt PP có u + Bóc NX, Nếu KĐ Cắt TC + PP 
có u
Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Treo MC vào mõm nhô

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD 

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

LÊ THỊ OANH

TRẦN THỊ MÙI

HÀ THỊ MÓT

PHAN THỊ HIỆP

BN SẢN A

LÂM NGỌC HƯƠNG DUYÊN

NGUYỄN THỊ YÊN

TRẦN THỊ SONG

HOÀNG THỊ TÂM HƯƠNG

VÕ THỊ PHẬN

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ ĐỔI

PHẠM KIM LOAN

NGÔ THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ CẨM HỒNG

NGUYỄN THỊ BÉ HAI

NGUYỄN THỊ TẤT

TẠ THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ KIM SƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM THOA

NGUYỄN HỒNG NGỌC

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ THÚY HẰNG

12472

12409

12422

12398

12458

12382B

11765b

12433

12421

12495

12368

12135

12454

12389

1223

1199

12382

12416

12358

1197

1231

Thứ: SÁU 

Ngày: 07/01/2011 


